
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Toán Toán KHTA1 Toán Anh Nhạc S1 Toán Văn KNS KHTN Văn

S2 GDĐP Toán KHTA1 LSĐL Anh Tin S2 Anh Văn GDCD KHTN Tin

S3 Văn N.Khiếu-CL IC3 GDTC KHTN S3 LSĐL Toán KHTA1 GDTC Toán LSĐL

S4 Văn Anh IC3 GDTC KHTN S4 LSĐL Toán KHTA1 GDTC Toán Nhạc

S5 S5

C1 Văn Anh KNS Anh Văn C1 IC3 Văn M.thuật Anh TNHN

C2 KHTN Anh LSĐL LSĐL Văn C2 IC3 Văn N.Khiếu-CL Anh KHTN

C3 Toán KHTN AVBN Toán M.thuật C3 Toán Anh C.nghệ AVBN KHTN

C4 C.nghệ GDCD AVBN Toán TNHN C4 Anh Anh GDĐP AVBN Toán

C5 SHL C5 SHL

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 LSĐL KHTN Toán KHTA1 Anh Văn S1 AVBN Văn LSĐL GDTC LSĐL

S2 LSĐL KHTN Toán KHTA1 Anh C.nghệ S2 Anh KNS AVBN GDTC Văn

S3 TNHN M.thuật Anh KNS Toán S3 N.Khiếu-CL TNHN IC3 M.thuật Tin

S4 N.Khiếu-CL Văn Anh Toán Toán S4 Toán KHTN IC3 Toán Nhạc

S5 S5

C1 KHTN GDCD Toán AVBN IC3 C1 LSĐL Anh GDĐP Anh C.nghệ

C2 Văn Anh Toán AVBN IC3 C2 Văn Anh GDCD Anh Văn

C3 GDĐP GDTC Tin Văn Nhạc C3 Văn KHTN Toán Toán Văn

C4 LSĐL GDTC Anh Văn KHTN C4 Anh KHTN Toán Toán KHTN

C5 SHL C5 SHL

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 N.Khiếu-CL Văn GDTC Văn Toán S1 Anh GDTC Tin Anh Văn

S2 IC3 Văn GDTC Văn Toán S2 AVBN GDTC KNS Anh Văn

S3 IC3 Anh Toán AVBN KHTN S3 KHTN GDCD Toán Văn KHTN

S4 LSĐL Anh Toán Anh TNHN S4 KHTN Anh Toán Văn C.nghệ

S5 S5

C1 Văn Văn AVBN Toán Anh C1 Toán AVBN Anh Nhạc Toán

C2 LSĐL KHTN Tin Toán C.nghệ C2 Toán GDĐP Anh M.thuật Toán

C3 LSĐL KHTN GDCD Anh KHTN C3 KHTN Văn LSĐL IC3 LSĐL

C4 KNS M.thuật GDĐP Anh Nhạc C4 TNHN Văn N.Khiếu-CL IC3 LSĐL

C5 SHL C5 SHL

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 TNHN Văn GDCD Toán Tin S1 Văn Văn AVBN Toán KHTN

S2 KHTN N.Khiếu-CL Anh Toán Nhạc S2 Văn Văn Anh Toán KHTN

S3 Toán GDTC AVBN IC3 C.nghệ S3 Toán AVBN Anh KHTN LSĐL

S4 Văn GDTC AVBN IC3 KHTN S4 Toán KNS LSĐL KHTN GDĐP

S5 S5

C1 LSĐL Văn Anh Toán Toán C1 M.thuật GDTC N.Khiếu-CL Anh IC3

C2 KNS Văn Anh Anh Toán C2 Văn GDTC C.nghệ Anh IC3

C3 Văn Anh LSĐL KHTN GDĐP C3 Anh Anh Toán TNHN Nhạc

C4 Văn Anh LSĐL KHTN M.thuật C4 LSĐL Tin Toán Văn GDCD

C5 SHL C5 SHL

(Từ 09/10/2023) (Từ 09/10/2023)

- Chủ nhiệm        : Võ Huy An - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thanh Thoa
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- Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Hà My - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thảo Nhi
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Trường THCS Nguyễn Thị Hương Trường THCS Nguyễn Thị Hương

HỌC KỲ I HỌC KỲ I
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- Tên lớp    : 6A7 - Tên lớp    : 6A8

HỌC KỲ I HỌC KỲ I

(Từ 09/10/2023) (Từ 09/10/2023)

- Tên lớp    : 6A5 - Tên lớp    : 6A6

HỌC KỲ I HỌC KỲ I
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- Tên lớp    : 6A3 - Tên lớp    : 6A4

- Chủ nhiệm        : Ngô Thị Thu Hiền - Chủ nhiệm        : Lê Thị Thanh Thúy
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- Tên lớp    : 6A1 - Tên lớp    : 6A2

Trường THCS Nguyễn Thị Hương Trường THCS Nguyễn Thị Hương
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Trường THCS Nguyễn Thị Hương Trường THCS Nguyễn Thị Hương

- Chủ nhiệm        : Hồ Thị Ngọc Huyền - Chủ nhiệm        : Trần Thị Trúc Ly

(Từ 09/10/2023) (Từ 09/10/2023)

Trường THCS Nguyễn Thị Hương Trường THCS Nguyễn Thị Hương

HỌC KỲ I HỌC KỲ I

(Từ 09/10/2023) (Từ 09/10/2023)





T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 KHTN Anh Anh M.thuật IC3 S1 LSĐL KHTN Nhạc IC3 C.nghệ

S2 Toán Anh TNHN Văn IC3 S2 N.Khiếu-CL KHTN Tin IC3 LSĐL

S3 Anh Văn KNS Văn Nhạc S3 AVBN Văn TNHN Toán Văn

S4 GDĐP AVBN Toán AVBN Tin S4 Anh Văn Anh M.thuật Văn

S5 S5

C1 LSĐL KHTN Toán LSĐL GDCD C1 Anh KHTN Toán LSĐL KHTN

C2 GDTC KHTN Toán Văn LSĐL C2 Văn Văn Toán Toán GDCD

C3 GDTC Văn N.Khiếu-CL Toán KHTN C3 KNS GDTC GDĐP Anh Toán

C4 SHL Văn Anh Toán C.nghệ C4 SHL GDTC AVBN Anh Toán

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Anh N.Khiếu-CL GDTC Toán LSĐL S1 Anh N.Khiếu-CL IC3 KHTN GDĐP

S2 Anh AVBN GDTC Toán LSĐL S2 Toán GDCD IC3 KNS Toán

S3 Toán KHTN Toán Văn Văn S3 Toán KHTN LSĐL Toán Văn

S4 Toán GDCD GDĐP Văn Văn S4 Văn KHTN LSĐL Toán Văn

S5 S5

C1 KHTN Anh C.nghệ IC3 Nhạc C1 Tin Anh LSĐL Văn KHTN

C2 KHTN KHTN KNS IC3 TNHN C2 Toán Anh AVBN Văn Nhạc

C3 LSĐL AVBN Anh Văn Anh C3 M.thuật Văn Anh GDTC C.nghệ

C4 SHL Văn Toán M.thuật Tin C4 SHL AVBN TNHN GDTC Anh

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Anh Anh Toán KHTN Văn S1 Văn AVBN Anh Toán Văn

S2 Anh Anh Toán AVBN Văn S2 Văn Anh IC3 KHTN Nhạc

S3 Văn Văn GDTC Toán Nhạc S3 GDTC Anh IC3 Anh Toán

S4 Văn KHTN GDTC Toán LSĐL S4 GDTC Văn LSĐL Anh Toán

S5 S5

C1 AVBN KNS Anh TNHN Anh C1 LSĐL M.thuật Toán Toán N.Khiếu-BR

C2 LSĐL GDCD M.thuật GDĐP N.Khiếu-BR C2 Tin Anh C.nghệ Toán GDĐP

C3 Tin IC3 Toán Toán KHTN C3 Văn KHTN AVBN KHTN LSĐL

C4 SHL IC3 C.nghệ LSĐL KHTN C4 SHL KNS GDCD KHTN TNHN

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Tin KNS Toán Anh Toán S1 GDTC C.nghệ M.thuật KNS Toán

S2 Toán KHTN Toán Anh Toán S2 GDTC TNHN Nhạc KHTN Toán

S3 Anh KHTN GDCD IC3 KHTN S3 KHTN AVBN Anh Toán Tin

S4 Anh Văn AVBN IC3 LSĐL S4 KHTN Văn Anh Toán LSĐL

S5 S5

C1 TNHN GDTC AVBN Anh KHTN C1 N.Khiếu-BR Văn GDCD Văn LSĐL

C2 N.Khiếu-BR GDTC LSĐL Văn C.nghệ C2 Anh Văn LSĐL Văn KHTN

C3 Văn M.thuật LSĐL Nhạc Văn C3 AVBN Anh IC3 Anh Toán

C4 SHL Anh GDĐP Toán Văn C4 SHL Anh IC3 Toán GDĐP

C5 C5

- Chủ nhiệm        : Phạm Thị Lam - Chủ nhiệm        : Phan Thị Hồng Gấm
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HỌC KỲ I HỌC KỲ I

(Từ 09/10/2023) (Từ 09/10/2023)

- Tên lớp    : 7A3 - Tên lớp    : 7A4

HỌC KỲ I HỌC KỲ I

S
Á

N
G

S
Á

N
G

- Tên lớp    : 7A1 - Tên lớp    : 7A2

- Chủ nhiệm        : Tạ Vũ Công Thành - Chủ nhiệm        : Đặng Ngọc Phương Tươi
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- Tên lớp    : 6A11 - Tên lớp    : 6A12

Trường THCS Nguyễn Thị Hương Trường THCS Nguyễn Thị Hương
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Trường THCS Nguyễn Thị Hương Trường THCS Nguyễn Thị Hương
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(Từ 09/10/2023) (Từ 09/10/2023)

Trường THCS Nguyễn Thị Hương Trường THCS Nguyễn Thị Hương

HỌC KỲ I HỌC KỲ I

(Từ 09/10/2023) (Từ 09/10/2023)

Trường THCS Nguyễn Thị Hương Trường THCS Nguyễn Thị Hương

- Chủ nhiệm        : Vũ Thị Duyên - Chủ nhiệm        : Trần Thi Anh Tài

(Từ 09/10/2023) (Từ 09/10/2023)

- Tên lớp    : 6A9 - Tên lớp    : 6A10

- Chủ nhiệm        : Bùi Bích Ngọc - Chủ nhiệm        : Ngô Ngọc Trân
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HỌC KỲ I HỌC KỲ I





T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 M.thuật IC3 Anh Văn Nhạc S1 Anh Văn LSĐL GDTC Toán

S2 GDĐP IC3 LSĐL Văn KHTN S2 KHTN Văn AVBN GDTC Toán

S3 AVBN GDTC Toán Anh Tin S3 Văn IC3 Nhạc KHTN KNS

S4 Toán GDTC Toán Anh Văn S4 Văn IC3 C.nghệ KHTN GDĐP

S5 S5

C1 KHTN KHTN TNHN LSĐL Toán C1 Văn Văn Toán Toán Anh

C2 AVBN KHTN Anh LSĐL Toán C2 LSĐL Anh Toán Toán M.thuật

C3 C.nghệ Anh Toán Văn GDCD C3 GDCD Anh TNHN AVBN N.Khiếu-BR

C4 SHL Văn KNS Văn N.Khiếu-BR C4 SHL KHTN LSĐL Anh Tin

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Toán Anh AVBN Anh GDĐP S1 AVBN KHTN Anh Tin Toán

S2 Văn Anh LSĐL Tin Văn S2 KHTN AVBN TNHN M.thuật Văn

S3 Văn C.nghệ GDTC AVBN Văn S3 KHTN KNS Toán GDTC LSĐL

S4 Anh KHTN GDTC TNHN KNS S4 GDCD Văn Toán GDTC C.nghệ

S5 S5

C1 Văn IC3 Toán Văn Nhạc C1 Toán Anh Anh LSĐL Anh

C2 M.thuật IC3 Toán Toán KHTN C2 Văn KHTN Nhạc LSĐL Anh

C3 N.Khiếu-BR GDCD LSĐL Toán KHTN C3 Văn N.Khiếu-BR Toán Anh Văn

C4 SHL KHTN LSĐL Anh Toán C4 SHL C.nghệ Toán Anh Văn

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Anh GDTC Toán Văn Toán S1 C.nghệ Anh TNHN Anh LSĐL

S2 KNS GDTC Anh Văn Toán S2 Toán Anh Toán KHTN Văn

S3 GDCD C.nghệ M.thuật Toán KHTN S3 KNS Văn AVBN Văn Văn

S4 AVBN TNHN LSĐL Toán KHTN S4 LSĐL M.thuật LSĐL Văn GDCD

S5 S5

C1 Anh Tin Anh Anh KHTN C1 Anh Anh Nhạc KHTN Tin

C2 Anh KHTN Anh AVBN C.nghệ C2 Toán N.Khiếu-BR AVBN KHTN Anh

C3 LSĐL Văn Nhạc Văn Văn C3 Toán Văn GDTC Toán Anh

C4 SHL N.Khiếu-BR Toán LSĐL Văn C4 SHL KHTN GDTC Toán C.nghệ

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Toán KHTN Anh Văn KHTN S1 KHTN Văn LSĐL Toán GDCD

S2 Toán KHTN TNHN Anh Văn S2 AVBN M.thuật LSĐL Toán LSĐL

S3 C.nghệ Anh LSĐL Anh Văn S3 Văn GDTC Anh KHTN Toán

S4 M.thuật AVBN Nhạc KNS LSĐL S4 Văn GDTC Anh AVBN Toán

S5 S5

C1 GDTC Văn Tin AVBN N.Khiếu-BR C1 C.nghệ N.Khiếu-BR Toán Văn C.nghệ

C2 GDTC Văn Toán Văn KHTN C2 KHTN KNS Toán Anh Nhạc

C3 GDCD C.nghệ Anh LSĐL Toán C3 KHTN Văn Tin Anh TNHN

C4 SHL Anh Anh Toán Toán C4 SHL Văn Anh

C5 C5
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HỌC KỲ I HỌC KỲ I

- Tên lớp    : 8A4 - Tên lớp    : 8A5

- Chủ nhiệm        : Trần Thị Thu - Chủ nhiệm        : Nguyễn Trần Thị Tú Quyên
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- Tên lớp    : 8A2 - Tên lớp    : 8A3
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Trường THCS Nguyễn Thị Hương Trường THCS Nguyễn Thị Hương
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(Từ 09/10/2023) (Từ 09/10/2023)

Trường THCS Nguyễn Thị Hương Trường THCS Nguyễn Thị Hương

HỌC KỲ I HỌC KỲ I

(Từ 09/10/2023) (Từ 09/10/2023)

Trường THCS Nguyễn Thị Hương Trường THCS Nguyễn Thị Hương

- Chủ nhiệm        : Lê Thị Kiều Nương - Chủ nhiệm        : Hồ Thị Huyền

(Từ 09/10/2023) (Từ 09/10/2023)

- Tên lớp    : 7A7 - Tên lớp    : 8A1

- Chủ nhiệm        : Lê Thị Cẩm Tú - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Thùy Nhung

(Từ 09/10/2023) (Từ 09/10/2023)
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- Chủ nhiệm        : Tô Thị Nga - Chủ nhiệm        : Vòng Trạch Bình
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HỌC KỲ I HỌC KỲ I

Trường THCS Nguyễn Thị Hương Trường THCS Nguyễn Thị Hương

HỌC KỲ I HỌC KỲ I

- Tên lớp    : 7A5 - Tên lớp    : 7A6





T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Văn Văn GDTC AVBN Toán S1 Toán Văn Toán GDTC C.nghệ

S2 Văn Văn GDTC Toán Toán S2 Anh Văn Anh GDTC Hóa

S3 LSĐL KHTN TNHN Toán C.nghệ S3 Anh Anh Anh Tin Toán

S4 Anh KHTN Anh Văn Tin S4 Lý Sinh N.Khiếu-CL Tin Toán

S5 S5

C1 LSĐL GDCD Toán Toán KNS C1 Hóa Lý Toán KNS Văn

C2 C.nghệ Anh Anh Nhạc N.Khiếu-BR C2 Địa GDCD Toán Văn Văn

C3 Văn Anh M.thuật LSĐL KHTN C3 Sử Văn AVBN M.thuật Anh

C4 SHL AVBN KHTN C4 Toán Văn Địa Sinh Anh

C5 C5 SHL Văn

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 KNS Hóa GDTC Toán Địa S1 Địa Anh Toán Văn Văn

S2 Sinh C.nghệ GDTC Hóa Sử S2 M.thuật Hóa Toán Anh Văn

S3 Toán Anh Toán Văn Toán S3 Anh Sinh N.Khiếu-CL Lý Sử

S4 Toán Văn Anh Văn Văn S4 Anh C.nghệ KNS Hóa Lý

S5 S5

C1 Văn Anh Tin M.thuật Toán C1 Toán Anh GDTC Toán Sinh

C2 Văn Anh Tin Anh Toán C2 Toán AVBN GDTC Toán GDCD

C3 Địa Lý N.Khiếu-CL Anh GDCD C3 Văn Văn Anh Tin Toán

C4 Lý Sinh Anh Văn AVBN C4 Văn Văn Anh Tin Địa

C5 SHL C5 SHL

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Văn M.thuật Sử Anh Sinh S1 Toán C.nghệ Toán Hóa Văn

S2 Văn Văn Anh Toán Địa S2 Toán Sinh N.Khiếu-CL AVBN Sinh

S3 GDTC Lý Anh Toán GDCD S3 Văn Văn Sử Anh Địa

S4 GDTC N.Khiếu-CL Toán Địa Toán S4 Anh Văn Anh Anh Hóa

S5 S5

C1 Anh Sinh Anh Lý Văn C1 Văn Văn Địa Tin Anh

C2 Toán C.nghệ Anh KNS Anh C2 Anh Văn Toán Tin KNS

C3 Tin Hóa Toán Văn AVBN C3 Anh GDCD Toán GDTC Toán

C4 Tin Văn Toán Văn Hóa C4 Lý Lý M.thuật GDTC Toán

C5 SHL C5 SHL

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Sinh Lý Anh AVBN Hóa S1 Văn AVBN N.Khiếu-CL Hóa Văn

S2 Anh N.Khiếu-CL M.thuật Văn Toán S2 Văn Văn Địa Văn GDCD

S3 Toán Anh Toán Văn Văn S3 Lý Văn Toán Anh Toán

S4 Toán Văn Toán Lý Văn S4 KNS Anh Toán Anh Toán

S5 S5

C1 KNS GDTC Sử Sinh GDCD C1 Địa Hóa Toán Anh M.thuật

C2 Hóa GDTC Địa Văn Địa C2 Sử Tin Toán Anh Sinh

C3 C.nghệ Anh Toán Văn Tin C3 Văn Tin GDTC Sinh C.nghệ

C4 SHL Anh Toán Tin C4 SHL Lý GDTC Toán

C5 C5

- Tên lớp    : 9A6 - Tên lớp    : 9A7
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Trường THCS Nguyễn Thị Hương Trường THCS Nguyễn Thị Hương

HỌC KỲ I HỌC KỲ I

(Từ 09/10/2023) (Từ 09/10/2023)

Trường THCS Nguyễn Thị Hương Trường THCS Nguyễn Thị Hương

- Chủ nhiệm        : Bùi Mai Thúy - Chủ nhiệm        : Lê Xuân Quỳnh

(Từ 09/10/2023) (Từ 09/10/2023)

- Tên lớp    : 9A4 - Tên lớp    : 9A5

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Tú Oanh - Chủ nhiệm        : Cao Thị Thúy

(Từ 09/10/2023) (Từ 09/10/2023)
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- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Bích Diễm - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Hồng Lệ Thu
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- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Liên - Chủ nhiệm        : Lương Đức Mỹ
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Trường THCS Nguyễn Thị Hương Trường THCS Nguyễn Thị Hương

HỌC KỲ I HỌC KỲ I

- Tên lớp    : 9A2 - Tên lớp    : 9A3

HỌC KỲ I HỌC KỲ I

(Từ 09/10/2023) (Từ 09/10/2023)
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T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Tin Sinh Sử Văn Văn S1 GDCD GDTC Toán Địa Hóa

S2 Tin Lý Anh Văn C.nghệ S2 C.nghệ GDTC Toán Toán Lý

S3 M.thuật N.Khiếu-CL Anh Địa Địa S3 Tin Hóa Địa Anh Lý

S4 Hóa Anh Toán Toán Toán S4 Tin Anh M.thuật Anh Sinh

S5 S5

C1 Văn Văn GDTC Văn Lý C1 Văn Văn Sử Văn AVBN

C2 Toán Văn GDTC Toán AVBN C2 Văn Văn N.Khiếu-CL Toán Anh

C3 Toán Hóa KNS Toán Anh C3 Sinh KNS Toán Toán Văn

C4 SHL GDCD Văn Anh Sinh C4 SHL Văn Toán Anh Văn

C5 Văn C5
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- Tên lớp    : 9A8 - Tên lớp    : 9A9

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Đình Quang - Chủ nhiệm        : Dương Thị Thùy
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